
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Tên học phần: Độc chất học môi trường (Environmental toxicology) 

- Mã số học phần: TN339 

- Số tín chỉ học phần: 2 tín chỉ  

- Số tiết học phần: 30 tiết lý thuyết 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn: Sinh học 

- Khoa: Khoa học Tự nhiên 

3. Điều kiện:  

- Điều kiện tiên quyết: không  

- Điều kiện song hành: không  

4. Mục tiêu của học phần:  

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu 

CĐR 

CTĐT 

4.1 

Về kiến thức: 

- Nhận biết được các nguồn phát sinh độc chất trong môi trường, 

hiểu được cơ chế tác động của độc chất đối với cơ thể sinh vật từ 

đó liên hệ các kiến thức sinh học vào việc bảo vệ môi trường và 

sức khoẻ cộng đồng theo hướng phát triển bền vững 

2.1.3.a 

 

- Dự đoán được các hợp chất gây ô nhiễm môi trường thường gặp 

trong điều kiện thực tế địa phương từ đó đề xuất các nghiên cứu 

khoa học phù hợp thực tiễn 

2.1.3.b 

4.2 

Về kỹ năng cứng: 

 Nhận biết được các hợp chất nhân tạo có khả năng gây hại cho 

môi trường và sức khỏe cộng đồng từ đó đề xuất được hướng giải 

quyết để giảm thiểu các độc chất trong môi trường 

2.2.1.a 

4.3 

Về kỹ năng mềm: 

- Vận dụng các kỹ năng ngoại ngữ chuyên ngành, tin học, vào 

việc tìm các bài báo khoa học liên quan đến độc chất môi trường 

để tham khảo, tổng hợp, viết báo cáo và thuyết trình trước lớp 

2.2.2.a 

 

 

 
- Xây dựng kế hoạch làm việc khoa học: đặt giả thuyết, thực 

hiện, phân tích, tổng hợp thông tin và đánh giá 
2.2.2.b 

4.4 
Về thái độ:  

- Hình thành tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong học tập  
2.3.a 

 - Đam mê học tập, nghiên cứu các vấn đề thực tiễn liên quan đến 2.3.b 



 

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu 

CĐR 

CTĐT 

độc chất góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ môi 

trường  

5. Chuẩn đầu ra của học phần:  

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

CO1 

Vận dụng các hiểu biết nguồn phát sinh độc chất trong 

môi trường, hiểu được cơ chế tác động của độc chất đối 

với cơ thể sinh vật để bảo vệ môi trường và sức khoẻ 

cộng đồng 

4.1 2.1.3a 

CO2 

Xác định được các hợp chất gây ô nhiễm môi trường 

thường gặp trong điều kiện thực tế địa phương từ đó đề 

xuất các hướng nghiên cứu khoa học phù hợp 

4.1 2.1.3b 

 Kỹ năng   

CO3 
Nắm vững được tác động của các hợp chất nhân tạo đến 

môi trường và sức khoẻ cộng đồng từ đó đề xuất hướng 

giải quyết phù hợp 

4.2 2.2.1.a 

CO4 
Nắm vững kỹ năng ngoại ngữ, tin học để tham khảo các 

thông tin liên quan đến các vấn đề ô nhiễm môi trường, 

tổng hợp thông tin và trình bày báo cáo 

4.3 2.2.2.a 

CO5 
Kết hợp các kỹ năng trong học tập và nghiên cứu một 

cách khoa học như quan sát, đặt giả thuyết, thực nghiệm, 

phân tích và đánh giá  

4.3 2.2.2.b 

 Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO6 Thể hiện tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong học tập 4.4 2.3.a 

CO7 
Theo đuổi đam mê học tập, nghiên cứu các vấn đề liên 

quan đến ô nhiễm môi trường 
4.4 2.3.b 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần được giảng dạy nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức về nguồn 

gốc của các hợp chất gây độc và sự luân chuyển của chúng trong môi trường; sự hấp thu và 

phân bố của độc chất trong cơ thể sinh vật; mối liên hệ của độc chất học với các ngành khoa 

học khác; và ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu và quản lý dữ liệu độc chất. 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

Chương 1. Giới thiệu độc chất học 2 CO1, CO2, CO3 



 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

1.1. Định nghĩa và phạm vi   

1.2. Mối liên hệ với các ngành khoa học 

khác 

  

1.3. Mối liên hệ giữa liều lượng và đáp 

ứng 

  

1.4. Nguồn gốc các hóa chất gây độc   

1.5. Sự luân chuyển của độc chất trong 

môi trường 

  

Chương 2. Các phương pháp hóa sinh và sinh 

học phân tử trong nghiên cứu độc 

chất học 

4 CO1, CO2, CO3 

2.1. Kỷ thuật nuôi cấy tế bào   

2.2. Các kỷ thuật sinh học phân tử   

2.3. Các kỷ thuật hóa miễn dịch   

2.4. Nghiên cứu hệ protein, hệ chất biến 

dưỡng 

  

2.5. Phương pháp tin sinh học   

Chương 3. Các nhóm chất phơi nhiễm: độc 

chất trong không khí, nước, đất, 

môi trường sống và làm việc 

4 CO1, CO2, CO3 

3.1. Các chất gây ô nhiễm không khí   

3.2. Các chất gây ô nhiễm nước và đất   

3.3. Các chất gây ô nhiễm ở nơi làm việc   

Chương 4. Các nhóm độc chất: Các chất sử 

dụng 

6 CO1, CO2, CO3 

4.1. Kim loại   

4.2. Thuốc bảo vệ thực vật   

4.3. Phụ gia thực phẩm và chất ô nhiễm   

4.4. Độc chất    

4.5. Dung môi   

4.6. Thuốc chữa bệnh, thuốc gây nghiện   

4.7. Sản phẩm cháy   

4.8. Mỹ phẩm   

Chương 5. Hấp thu và phân bố độc chất 4  

5.1. Màng tế bào và cơ chế vận chuyển 

qua màng 

 CO1, CO2, CO3 

5.2. Các đặc tính hóa lý liên quan đến 

khuếch tán 

  

5.3. Các cơ quan chính ở người có khả 

năng hấp thu độc chất  

  

5.4. Sự phân bố và động năng của độc 

chất  

  

Chương 6. Độc chất học môi trường 2  

6.1. Giới thiệu  CO1, CO2, CO3 

6.2. Tồn lưu độc chất trong môi trường   

6.3. Sự tích tụ sinh học    



 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

Chương 7. Triển vọng ứng dụng công nghệ 

thông tin trong độc chất học 

2 CO1, CO2, CO3, CO4 

7.1. Giới thiệu   

7.2. Nghiên cứu ứng dụng xử lý chất ô 

nhiễm môi trường bằng phương pháp 

sinh học 

  

Báo cáo  Báo cáo chuyên đề theo nhóm 6 CO1, CO2, CO3, CO4, 

CO5, CO6, CO7 

8. Phương pháp giảng dạy: 

    - Thuyết trình 

    - Hướng dẫn sinh viên tìm tài liệu trên các tạp chí chuyên ngành 

    - Tổng hợp tài liệu và báo cáo chuyên đề theo nhóm 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Xem file bài giảng trước khi đến lớp 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết 

- Tìm và tổng hợp tài liệu theo chủ đề được phân công 

- Báo cáo chuyên đề 

- Tham dự thi kết thúc học phần 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định 
Trọng 

số 
CĐR HP 

1 Điểm báo cáo 

chuyên đề theo 

nhóm 

Tham gia soạn bài, báo cáo, thảo 

luận trước lớp 

40% CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5, CO6, 

CO7 

2 Điểm thi kết thúc 

học phần 

- Thi viết (60 phút) 

- Tham dự đủ 80% số tiết lý thuyết  

- Bắt buộc dự thi 

60% CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một 

chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 

4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.  

11. Tài liệu học tập:  

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1] Bài giảng Độc Chất Học Môi Trường MON.065527 



121 Atextbook of modern toxicology / Ernest Hodgson
and Patricia E. Levi.- Boston, MA.: McGraw-Hill,
1997.- 496; cm,0 07 118811 8.- 615.91H69t

NN.00l4l2

[3] Gi6o trinh dQc hsc m6i trudng / Nguy6n Thf
Phuong Anh- Hd NQi: Nxb. Dpi hgc Brich khoa,
2007,- 90 tr.; 24 cm.- 571.951 Al07

MON.064291

12. Hudng din sinh vi0n ty hgc:

I uan NQi dung
Ly

thuy6t
(ti6t)

Thqrc
hinh
(ti60

NhiQm vg cria sinh vi6t

1 Chycmg
chdt hgc

1 Gi6i thiQu doc 2 0 - DQc tru6c:
+ Tdi liQu [1]: Chucrng I
+ Tdi li0u [3]: Chucrne 1

2-3 Chuong 2: Cdc phucrng ph6p
h6a sinh vd sinh hoc ph6n ttr
trong
hqc

nghiOn cuu dQc ch6t 4 0

- Dgc truoc:
+ Tdi liQu [1]: Chucrng 2

4-5 Chuong 3: Cdc nh6m ch6t
phoi nhi6m: dQc ch6t trong
kh6ng khi, nu6c, d6t, m6i
trulng s6ng vd ldm vi6c

4 0

- Dgc tru6c:
+ Tdi liQu [1]: Chuong 3
+ Tdi liQu [3]: Chucrng 3

6-8 Ch,ucmg 4: CAc nh6m d6c
chdt: C6c ch6t su dung

6 0 - Dec trudc:
+ Tdi liQu [1]: Chuong 4
+ Tdi liQu f3l: Chucrns.3 & 4

9-10 Chucrng 5; H6p thu vd phdn
b6 ddc chAt

4 0 - Egc tru6c:
+ Tdi liQu [2]: PhAn III, msc 5

+ Tdi liOu [3]: Chucrns 2
11 Chuong 6: DQc ch6t hqc mdi

trulng
2 0 - DQc tru6c:

+ Tdi liQu [2]: Phen VII, mpc
+ Tdi li0u [3]: Chuone3 & 4

l5

12 Chucrng 7: Tri6n vong img
dpng c6ng nghQ th6ng tin
trong d6c ch6t hoc

2 0 - DQc tru6c:
+ Tdi liQu t2l: Phan VIII, mqc 28

13 Sinh viOn tim tdi liQu vd vi6t
b6o c6o theo nh6m

6 0 - Tim cric bdi b6o tr€n c6c
khoa hoc chuy6n ngdnh
- Lam viQc nh6m

:ap chi

t4-15 Sinh vi6n b6o c6o chuy6n dA

theo nh6m vA thao lufln trudc
lop

4 0 - Ldm viQc nh6m, vi0t b6o c6c
- 86o c6o, th6o lufln
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